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Môn. NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY

Chương 2. TRUYỀN DẪN CƠ KHÍ

GV: Dương Thị Hồng TP.HCM, 09/2020 Môn học NL-CTM



GV: Dương Thị Hồng

1. HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN CƠ KHÍ 
2.1. KHÁI NIỆM
2.1.1. ĐỊNH NGHĨA

Truyền chuyển động đến bộ phận công tác (bộ phận làm việc), nhằm
thay đổi tốc độ và đặc tính chuyển động.

Có nhiều loại truyền động:
- Truyền động cơ khí

- Truyền động điện

- Truyền động thủy lực, khí nén

Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học Cơ lý thuyết



GV: Dương Thị Hồng Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học Cơ lý thuyết

Bộ phận làm việc

Bộ phận công tác



GV: Dương Thị Hồng

1. HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN CƠ KHÍ 

2.1.2. CHỨC NĂNG

Truyền công suất, chuyển động từ động cơ đến bộ phận công tác.

Thay đổi quy luật chuyển động

Biến đổi chuyển động nhanh thành chậm (giảm tốc), chậm thành
nhanh (tăng tốc).

Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM



GV: Dương Thị Hồng

2.1.3. Phân loại hệ thống truyền động cơ khí

Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM

Truyền động bánh ma sát Truyền động đai

TRUYỀN ĐỘNG MA SÁT









GV: Dương Thị Hồng Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM

TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĂN KHỚP

2.1.3. Phân loại hệ thống truyền động cơ khí

Bộ truyền
xích

Bộ truyền
Bánh răng

Bộ truyền
Trục vít – bánh vít



GV: Dương Thị Hồng Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM

Trục I

Trục II

Trục III

Trục IV

Bộ truyền
đai

Bộ truyền
xích

Bộ truyền
bánh răng

Khớp nối



GV: Dương Thị Hồng Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM

2.1.4. Chuyển động quay và các đại lượng đặc trưng

Bánh 1 – Bánh dẫn (bánh chủ động)

T1, T2: Mô men xoắn trên trục 1,2
n1, n2: tốc độ quay trên trục 1,2

Bánh 2 – Bánh bị dẫn (bánh bị động)



GV: Dương Thị Hồng Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM

Tỷ số truyền, hiệu suất của 1 bộ truyền 



GV: Dương Thị Hồng Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM

2.1.5. Tỷ số truyền, hiệu suất của hệ thống truyền
động

Ví dụ:
Cho hệ thống truyền động từ động cơ tới băng tải
(như hình bên). Biết hệ thống truyền động có tỉ số
truyền của mỗi bộ truyền: ubr = 3; ux = 2; nđc = 1000 
vòng/phút.
Xác định tốc độ quay của trục tang trống băng tải.

ct



GV: Dương Thị Hồng Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM

2.1.5. Tỷ số truyền, hiệu suất của hệ thống truyền động

Ví dụ:
Cho hệ thống truyền động từ động cơ tới băng tải
(như hình bên). Biết hệ thống truyền động có tỉ số truyền
của mỗi bộ truyền: ηbr = 0,96; ηol = 0,99; Pct = 6 kW.
Xác định công suất của động cơ.

đc
ct



GV: Dương Thị Hồng Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM

Bảng 2.1.Tỉ số truyền của các bộ truyền



GV: Dương Thị Hồng Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM

Bảng 2.2.Hiệu suất của các bộ truyền



GV: Dương Thị Hồng Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM

VD1: Chọn động cơ cho hệ thống truyền động sau:
(VÍ DỤ QUAN TRỌNG SỬ DỤNG TRONG ĐỒ ÁN - CHƯƠNG 1: chọn động cơ)

Lực vòng trên trục băng tải: 4500N Biết: 
- Công suất của băng

tải Pbt = 4,2 KW
- Tốc độ quay của băng

tải nbt = 60 vòng/phút



GV: Dương Thị Hồng Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM

GIẢI: 1.1. Chọn động cơ

Lực vòng trên trục

1.1.1. Chọn hiệu suất của hệ thống
(Dựa vào bảng 2.2. để chọn)
η = ηkn .η𝑜𝑜𝑜𝑜4 .η𝑏𝑏𝑏𝑏2 .η𝑥𝑥 = 0,99.0,994. 0,982. 0,96 = 0,88
1.1.2. Tính công suất của cần thiết của động cơ:
Theo đề bài cho: Plv = Pbt = 4,2 KW
Lại có: η = 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐
0,88 = 4,2

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐
=>  Pct = 4,77 KW

1.1.3. Xác định số vòng quay sơ bộ của động cơ
Theo đề bài cho: nbt = 60 vòng/phút

Lại có: u = 𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏

 45 = 𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠
60

=> nsb = 2700 vòng/phút
Trong đó: u = 𝑢𝑢ℎ. 𝑢𝑢𝑥𝑥 = 18. 2,5 = 45 (Chọn uh, ux theo bảng 2.3 
và 2.1.) 

Trục I
Trục II

Trục III

Trục IV



GV: Dương Thị Hồng Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM

GIẢI:

Lực vòng trên trục

1.1.4. Chọn động cơ điện
Chọn động cơ phải thỏa mãn: Pđc ≥ Pct = 4,77 kW 

nđc ~ nsb = 2700 vòng/phút

Dựa vào bảng 2.3. Chọn động cơ 4A1001L2Y3

Với : Pđc = 5,5 kW 
nđc = 2880 vòng/phút

Trục I
Trục II

Trục III

Trục IV



Phụ lục 1. Động cơ điện



Phụ lục 1. Động cơ điện



Phụ lục 1. Động cơ điện



GV: Dương Thị Hồng Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM

VD1 (tt): Phân phối công suất và tỉ số truyền đến các trục truyền động
(VÍ DỤ QUAN TRỌNG SỬ DỤNG TRONG ĐỒ ÁN - CHƯƠNG 1: chọn động cơ)

Lực vòng trên trục băng tải: 4500N Với : Pđc = 5,5 kW 
nđc = 2880 vòng/phút



GV: Dương Thị Hồng Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM

GIẢI:

Lực vòng trên trục

1.2.Phân phối tỉ số truyền
1.2.1. Tính lại tỉ số truyền chung của hệ thống sau khi chọn đ/c:
Có: u = 𝑛𝑛đ𝑐𝑐

𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏
= 2880

60
= 48

Phân phối tỉ số truyền cho mỗi bộ truyền:
Tra bảng 2.3. trang 30 giáo trình NL-CTM:
Chọn: uh = 18 thì ubr1 = 5,66  và ubr2 = 3,18

Trục I
Trục II

Trục III

Trục IV



GV: Dương Thị Hồng

GIẢI:

Lực vòng trên trục

1.2.Phân phối tỉ số truyền
1.2.1. Tính lại tỉ số truyền chung của hệ thống sau khi chọn đ/c:
Tính chính xcá lại tỉ số truyền của bộ truyền xích:
Có: u = 𝑢𝑢ℎ. 𝑢𝑢𝑥𝑥
48 = 16. 𝑢𝑢𝑥𝑥
=> 𝑢𝑢𝑥𝑥 = 3

1.3.Bảng đặc tính
1.3.1. Phân phối công suất trên các trục
(Tính P4, P3, P2, P1, Pđctt)
Băng tải trục IV: ηol = 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑃𝑃4
 0,99 = 4,2

𝑃𝑃4
=> 𝑃𝑃4 = 4,24 kW

Trục IV – trục III: ηx.ηol = 𝑃𝑃4
𝑃𝑃3
 0,96.0,99 = 4,24

𝑃𝑃4
=> 𝑃𝑃3 = 4,46 kW

Trục III – trục II: ηbr.ηol = 𝑃𝑃3
𝑃𝑃2
 0,98.0,99 = 4,46

𝑃𝑃2
=> 𝑃𝑃2 = 4,6 kW

Trục II – trục I: ηbr.ηol = 𝑃𝑃2
𝑃𝑃1
 0,98.0,99 = 4,6

𝑃𝑃1
=> 𝑃𝑃1 = 4,74 kW

Trục I – động cơ: ηkn.ηol = 𝑃𝑃1
𝑃𝑃đ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

 0,99.0,99 = 4,74
𝑃𝑃đ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

=> 𝑃𝑃đ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 
4,84 kW

Trục I
Trục II

Trục III

Trục IV



GV: Dương Thị Hồng

GIẢI:

Lực vòng trên trục

1.3.Bảng đặc tính
1.3.2. Phân phối tốc độ quay trên các trục
(Tính n1, n2, n3, n4)
Động cơ trục I: n1 = nđc = 2880 vòng/phút
Trục I  Trục II: ubr1 = 𝑛𝑛1

𝑛𝑛2
 5,66 = 2880

𝑛𝑛2
=> 𝑛𝑛2 = 508,83 v/p

Trục II  Trục III: ubr2 = 𝑛𝑛2
𝑛𝑛3
 3,18 = 508,83

𝑛𝑛3
=> 𝑛𝑛3 = 160 v/p

Trục III  Trục IV: ux = 𝑛𝑛3
𝑛𝑛4
 3 = 160

𝑛𝑛4
=> 𝑛𝑛4 = 53,33 v/p = 𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏

1.3.3. Tính mô men xoắn trên các trục
(Tính Tđc, T1, T2, T3, T4)
Tđc = 9,55. 106. 𝑃𝑃đ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑛𝑛đ𝑐𝑐
= 9,55. 106. 4,84

2880
= 16049,3 Nmm

T1 = 9,55. 106. 𝑃𝑃1
𝑛𝑛1

= 9,55. 106. 4,74
2880

= 15717,71 Nmm

T2 = 9,55. 106. 𝑃𝑃2
𝑛𝑛2

= 9,55. 106. 4,6
508,83

= 86335,32 Nmm

T3 = 9,55. 106. 𝑃𝑃3
𝑛𝑛3

= 9,55. 106. 4,46
160

= 266206,25 Nmm

T4 = 9,55. 106. 𝑃𝑃4
𝑛𝑛4

= 9,55. 106. 4,24
53,33

= 759272,45 Nmm

Trục I
Trục II

Trục III

Trục IV



1.3.Bảng đặc tính
1.3.3. Bảng đặc tính



2.2. HỘP GIẢM TỐC

Hộp giảm tốc bánh răng trụ
Hộp giảm tốc bánh răng côn

Hộp giảm tốc trục vít – bánh vít



a) một cấp; b) hai cấp 
khai triển; c) hai cấp 
đồng trục; d) hai cấp 
phân đôi cấp nhanh; e) 
hai cấp phân đôi cấp 
chậm; f) hai cấp đồng 
trục phân nhánh;  g) ba 
cấp khai triển; h) ba 
cấp phân đôi; i) ba cấp 
khai triển mặt phân hộp 
nghiêng; k) hai cấp 
đồng trục hai mặt phân 
hộp.

2.2. HỘP GIẢM TỐC
Sơ đồ



2.2. HỘP GIẢM TỐC
Bản vẽ



1.3. TRUYỀN ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG BÁNH RĂNG
1.3.1. Tỉ số truyền của 1 cặp bánh răng

Trong đó: Lấy dấu (+) khi ăn khớp trong, lấy dấu (-) khi ăn khớp ngoài.

Bánh răng ăn khớp trong Bánh răng ăn khớp ngoài
GV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM

n1
n2’



VD2. Xác định chiều quay của các bánh rang trong hệ thống bánh răng sau:

3

GV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM



1.3. TRUYỀN ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG BÁNH RĂNG
1.3.1. Tỉ số truyền của hệ thống bánh răng thường
Tỉ số truyền của hệ thống bánh răng bằng tích số tỉ số truyền của các cặp
bánh răng.

u = u12.u34.u56….un-1n = 𝑍𝑍2
𝑍𝑍1

. 𝑍𝑍4
𝑍𝑍3

. 𝑍𝑍6
𝑍𝑍5

. … 𝑍𝑍𝑛𝑛
𝑍𝑍𝑛𝑛−1

Hoặc:  u =  𝑛𝑛1
𝑛𝑛𝑛𝑛

VD3. Cho hệ bánh răng như hình vẽ
Biết : n1 = 1200 vòng/phút và Z1 = 20; Z2 = 30; 
Z2’ = 18; Z3 = 50 răng
a. Tính tỉ số của hệ thống u
b. Xác định chiều quay của bánh răng Z3
c. Xác định tốc độ quay của bánh răng Z3

GV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM

n1



Giải
a. Tính tỉ số của hệ thống u b. Xác định chiều quay của bánh răng Z3

u = u12.u2’3 = 𝑍𝑍2
𝑍𝑍1

. 𝑍𝑍3
𝑍𝑍2′

= 30
20

. 50
18

= 4,17

c. Xác định tốc độ quay của bánh răng Z3

Lại có: u =  𝑛𝑛1
𝑛𝑛3

 4,17 = 1200
𝑛𝑛3

=> n3 = 287,77 vòng/phút

GV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM



BÀI TẬP ÁP DỤNG

GV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM

BT1. Cho hệ bánh răng như hình vẽ
Biết : Z1 = Z2 = Z3’ = Z4 = 20

Z3 = Z5 = 60

Số vòng quay của bánh1:

n1 = 1440vòng/phút.

a. Tính tỉ số của hệ thống u
b. Xác định chiều quay và tốc độ quay của

bánh răng Z5
c. Xác định tốc độ quay của bánh răng Z3



BÀI TẬP ÁP DỤNG
Trang 39 – GT NL-CTM

GV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM
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